
TT Tên sản phẩm
Tên đơn vị sản 

xuất
Địa chỉ 

Tên chủ thể 

sản xuất
Thông tin liên hệ

Số hạng 

sao 

OCOP

Quyết định 

công nhận (số, 

ngày ban hành 

văn bản)

Huyện

Ngày  

Công 

Nhận

Qui mô sản 

lượng/ tháng

1
Thịt tươi gà ta 

Gò Công

Hợp tác xã Chăn 

nuôi và Thủy sản 

Gò Công

Ấp Cộng Lạc, xã Bình 

Đông, Thị xã Gò Công

Nguyễn Quốc 

Kiệt

0364 400 993

gatagocong.com.vn
4 sao

QĐ số 4752/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019

tx Gò 

Công
31/12/2019

2000 gà sơ 

chế/ 5000 gà 

lông

2
Đông trùng hạ 

thảo – Yến HT+
4 sao

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020

Gò Công 

Tây
2/7/2020

15.000 hủ

3
Đông trùng hạ 

thảo Thiên Ân
4 sao

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020

Gò Công 

Tây
2/7/2020

4
Gạo VD 20 Gò 

Công

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Thương mại HK

Số 15A, Trương Thành 

Công, phường 9, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

Châu Minh Hải
02733 958 099, 

hkcongty@gmail.com
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Mỹ Tho 31/12/2020 6.000 kg

5
Xoài cát Hòa 

Lộc

Hợp tác xã Hòa 

Lộc

Ấp Khu phố, xã Hòa 

Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Văn 

Thực

0919 029 282 

hoaloccoop@gmail.com
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Cái Bè 31/12/2020 1 tấn

6
Bánh phồng tôm 

nhà cổ

Công ty TNHH 

Nhà cổ Ba Đức

Tổ 6, ấp An Lợi, xã 

Đông Hòa Hiệp, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Phan Văn Đức
0988771128  

phongtomnhaco@gmail.com
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Cái Bè 31/12/2020 3 tấn

7 Trà bột bưởi 4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 0

8 Trà hoa bưởi 4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 5.000 SP

9 Mứt Bưởi 4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 5.000 SP

10
Nước Bưởi ép 

lon
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 3.000 SP

DANH SÁCH SẢN PHẨM  OCOP TỈNH TIỀN GIANG

(đến tháng 01 năm 2023)

(Kèm theo Công văn sô          /SCT-QLTM ngày       /3/2023 của Sở Công Thương Tiền Giang)

Năm 2019

Năm 2020

Doanh nghiệp tư 

nhân Long Thuận

Ấp Mỹ Thạnh, xã Song 

Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Đoàn Văn 

Khanh

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com

Công ty TNHH 

Đông trùng hạ thảo 

Thiên Ân

Khu phố 2, thị trấn Vĩnh 

Bình, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Trần Thị Luôn
0919872743

http://dongtrunghathaothienan.com/



11 Nước Bưởi Yến 4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 1.000 SP

12 Nước Bưởi ép 4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 5.000 SP

13
Nước Bưởi ép cô 

đặc
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 1.000 SP

14
Tinh dầu  hoa 

bưởi dưỡng tóc
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 3.000 SP

15
Tinh dầu hoa 

bưởi chuyển màu
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 4.000 SP

16
Tinh dầu hoa 

bưởi đặc biệt
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 1.000 SP

17
Dầu gội không 

bọt thế hệ mới
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 4.000 SP

18
Bộ kích thích 

mọc tóc đặc biệt
4 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Châu 

Thành
31/12/2020 1.000 SP

19
Sầu riêng trái 

chín tự nhiên

Công ty TNHH 

MTV Xuất nhập 

khẩu 9 Phẻ

Ấp Hòa Nhơn, xã Long 

Khánh, thị xã Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

Hà Duy Trung
0968 99 27 35 Email: 

ngocuyen09@gmail.com
3 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

tx Cai 

Lậy
31/12/2020 12,5 tấn

20 Nem huế

Cơ sở sản xuất nem 

– chả lụa Ngọc 

Thành

261/3/3A, Tết Mậu 

Thân, phường 4, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

Lê Văn Bái
094 94 999 72 Email: 

nemngocthanh@gmail.com
3 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Mỹ Tho 31/12/2020 6 tấn

21 Cải dún
Hợp tác xã Rau an 

toàn Tân Đông

Số 28, Ấp Bờ Kinh, xã 

Tân Đông, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang

Trần Văn 

Bương

0937 079 410 Email: 

htx.rautandong@gmail.com
3 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Gò Công 

Đông
31/12/2020 30.000 kg

22 Mứt sơ ri
Hợp tác xã Sơ ri 

Bình Ân

Số 138, Huyện lộ 03, ấp 

Kinh Trên, xã Bình Ân, 

huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Trọng 

Thế

0907 121 700 Email: 

gocongsrba@gmail.com
3 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

Gò Công 

Đông
31/12/2020 12.000 hủ

23
Trà mãng cầu 

Phụng Tiên

Hợp tác xã sản xuất 

thương mại nông 

nghiệp Bình Phan

Ấp Tân Thạnh, xã Bình 

Phan, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Văn 

Phúc

0989 024 068 Email: 

htxbinhphan@gmail.com
3 sao

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020

Chợ Gạo 31/12/2020 300 kg

Năm 2021

Doanh nghiệp tư 

nhân Long Thuận

Ấp Mỹ Thạnh, xã Song 

Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Đoàn Văn 

Khanh

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com



24

Bột Ca Cao 

Nguyên Chất 

Alluvia

4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

25

Hạt Ca cao 

Nguyên Chất 

Rang Alluvia

4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

26
Sô Cô La Đen 

Dừa Alluvia
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

27
Sô Cô La Đen 

Quế Alluvia
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

28
Sô Cô La Đen 

Cà Phê Alluvia
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

29
Sô Cô La Đen 

Alluvia 100%
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

30
Sô Cô La Đen 

Alluvia 85%
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

31
Sô Cô La Đen 

Alluvia 70%
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

32
Sô Cô La Sữa 

Alluvia 40%
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

33

Sô Cô La Đen 

Alluvia Nhân 

Hạt Rang

4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

34
Sô Cô La Đen 

Cam Alluvia
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

35

Sô Cô La Đen 

Việt Quất 

Alluvia

4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

36
Sô Cô La Đen 

Xoài Alluvia
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

37

Sô Cô La Trắng 

Trà Xanh 

Alluvia

4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Chợ Gạo 2/7/2021 1000 kg

0773720928 Email: 

diep.nguyen@alluviachocolate.com

Nguyễn Ngọc 

Điệp

Ấp Hòa Mỹ, xã Bình 

Ninh, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH Ca 

Cao Xuân Ron Chợ 

Gạo



38

Điểm tham quan 

du lịch Nhà cổ 

Ba Đức

Công ty TNHH 

Nhà Cổ Ba Đức

Tổ 6, ấp An Lợi, xã 

Đông Hòa Hiệp, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Phan Văn Đức
0988771128 Email: 

phongtomnhaco@gmail.com
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Cái Bè 2/7/2021 3000 khách

39
Gạo Thiên Hộ 

ST 24
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Cái Bè 2/7/2021 45-50 tấn

40
Gạo Thiên Hộ 

Nàng Hoa 9
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Cái Bè 2/7/2021 15 tấn

41
Nấm linh chi 

nguyên tai
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Gò Công 

Tây
2/7/2021 500 kg

42
Trà túi lọc linh 

chi
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Gò Công 

Tây
2/7/2021 5000 hộp

43
Củ cải dầm nước 

tương

Cơ sở sản xuất 

Trần Thị Ngọc 

Ngân 

Thửa đất số 225, ấp Sơn 

Qui A, xã Tân Trung, thị 

xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang

Huỳnh Thị 

Thanh Vân

0919843747 

https://cucaithanhvangocong.com
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

tx Gò 

Công
2/7/2021 500 hũ

44
Mứt sơ ri Thiên 

Nghi

Cơ sở sản xuất Bùi 

Văn Quang

23/9A, khu phố 3, 

phường 4, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang

Bùi Văn 

Quang

0918714831 Email: 

giangbui9991@gmail.com
4 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

tx Gò 

Công
2/7/2021 70kg

45
Yến Chưng 

Thượng Hạng
4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~55.000 
hũ

46

Yến Chưng 

Đường Phèn 

Nhãn Vàng

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~175.000 
hũ

47

Yến Chưng 

Đường Ăn Kiêng 

Nhãn Vàng

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~100.000
hũ

48

Yến Chưng 

Đường Phèn 

Nhãn Đỏ

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~130.000
hũ

49

Yến Chưng 

Đường Ăn Kiêng 

Nhãn Đỏ

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~70.000
hũ

50

Yến Chưng 

Đường Ăn Kiêng 

18%

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~88.00
hũ

51

Yến Chưng 

Đường Phèn 

18%

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~200.000
hũ

Phạm Thị Kiều 

Trang

Ấp Bình Tây, xã Thạnh 

Nhựt, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH SX-

TM-DV Nông Việt- 

Chi nhánh Tiền 

Giang

0983481412 

phuoclocthienho@gmail.com
Thái Văn Cẩm

Ấp Hậu Quới, xã Hậu 

Mỹ Bắc B, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH 

MTV Phước Lộc 

Thiên Hộ

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Trí Sơn

1279 Quốc lộ 50, xã Đạo 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền giang

Bùi Băng Sơn

0816.778.777 

dntnsonkt@yahoo.com.vn; 

https://yensaotrison.com

0903342312 Email: 

trangphamtg@hotmail.com



52

Yến Chưng 

Dành Cho Trẻ 

Em Kids 18%

4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~128.000
hũ

53
Yến Chưng Trẻ 

Em Đặc Biệt
4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~30.000
hũ

54
Yến Chưng Trẻ 

Em Cao Cao Cấp
4 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~26.000
hũ

55
Chuối xiêm sấy 

dẻo
3 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Cái Bè 2/7/2021 83 kg

56
Xoài cát Hòa 

Lộc sấy dẻo 
3 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

Cái Bè 2/7/2021 85 kg

57
Lạp xưởng tươi 

Cô Tuyết

Cơ sở sản xuất 

Phạm Hoàng Nam

12/7, khu phố 1, phường 

4, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang

Phạm Hoàng 

Nam

0909657555

lapxuongtuoicotuyet.com
3 sao

QĐ số 1731/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2021

tx Cai 

Lậy
2/7/2021 2400kg/tháng

58

Rượu Đông 

Trùng Hạ Thảo 

29 độ

3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~3.000
chai

59
Rượu Yến Sâm 

29 độ
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Mỹ Tho 1/12/2021 ~5.000
chai

60
Bánh Flan Sữa 

Dê tươi
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

61
Yaourt Sữa Dê 

Tươi
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

62
Yaourt Sữa Dê 

Sấy
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

63
Mít Thái Sấy 

Thăng Hoa
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

64
Yaourt Sữa Dê 

Trái Cây Khô
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

65
Bánh Flan Sữa 

Dê Sấy Khô
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Châu 

Thành
1/12/2021 500 túi SP

Hợp tác Xã Nông 

Nghiệp Đông Nghi

123, tổ 4, ấp 6, xã Tam 

Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Lê Khắc Đông 

Nghi

0919664400 

lekhacdongnghi@gmail.com

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Trí Sơn

1279 Quốc lộ 50, xã Đạo 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền giang

Bùi Băng Sơn

0816.778.777 

dntnsonkt@yahoo.com.vn; 

https://yensaotrison.com

Công ty TNHH SX-

TM-DV Bắc Mỹ 

Thuận

Số 347, ấp Hòa, xã Hòa 

Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị 

Phương Thy 

0909679709 Email: 

congtybacmy thuan@gmail.com

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Trí Sơn

1279 Quốc lộ 50, xã Đạo 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền giang

Bùi Băng Sơn

0816.778.777 

dntnsonkt@yahoo.com.vn; 

https://yensaotrison.com



66 Cải Chua

Cơ Sở Sản Xuất 

Cải Chua Thanh 

Quí

Số 446 tổ 18, ấp 1,xã 

Tân Tây, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Phạm Trọng 

Tâm
0767.540.670 3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Gò Công 

Đông
1/12/2021 20.000 kg

67 Cải Ngồng
Hợp tác Xã Rau An 

Toàn Bình Nghị

394, ấp Thạnh Hòa, xã 

Bình Nghị, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang

Võ Công 

Thành

0388.663.495 

htxrauantoanbinhnghi@gmail.com
3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Gò Công 

Đông
1/12/2021 15.000 kg

68

Nước tương 

Tamari Nguyên 

dương.

Cơ sở sản xuất 

nước tương Thuần 

Chay

 Số 2107 ấp 7, xã Tân 

Tây, huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang

Lê Kim Sơn

0373884384 

duongsinhthuanchay@gmail.com; 

http://www.nuoctuongthuanchay.vn

3 sao

QĐ số 3245/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

Gò Công 

Đông
1/12/2021 15.000 kg

69 Gạo Đỗ Quyên 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 8-10 tấn

70
Gạo Khổng Tước 

Nguyên
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 8-10 tấn

71 Gạo Lứt VietGap 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 8-10 tấn

72
Gạo Đặc Sản 

ST24
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 8-10 tấn

73
 Nước ép trái 

nhàu tiệt trùng
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 5000 lít

74
Cốm nhàu hòa 

tan
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

75
Nước ép lên men 

không tiệt trùng
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 5000 lít

76 Viên nhộng nhàu 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

77 Viên nén nhàu 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

78 Viên hoàn nhàu 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

79 Cao nhàu 4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

Công ty TNHH 

Xuất Nhập Khẩu 

NTV 

0898208484 - 0903803603 

ntvvn2018.kdtv@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hồng Trang 

ấp Tân Phong, xã Tân 

Lập 2, huyện Tân Phước

Công ty TNHH 

Vinh Hiển

Huỳnh Văn 

Danh

ấp Thạnh Phong, xã Yên 

Luôn, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

0919322012

https://gaovinhhien.vn/



80
 Bột chiết xuất 

cô đặc
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Tân 

Phước
11/1/2022 100 kg

81

Nước Đông 

Trùng Hạ Thảo 

Nice

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022

3,000 thùng 

*24lon

82
Bánh Đông 

Trùng Hạ Thảo
4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 500 hộp

83

Bột Dinh Dưỡng 

Đông Trùng Hạ 

Thảo

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 800 hộp

84

Nước Sốt Đậm 

Đặc Đông Trùng 

Hạ Thảo Vị Mặn 

Ngọt

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 1.000 hủ

85

Nước Sốt Đậm 

Đặc Đông Trùng 

Hạ Thảo Vị 

Chua Ngọt

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 1.000 hủ

86

Nước Sốt Đậm 

Đặc Đông Trùng 

Hạ Thảo Vị Ngũ 

Vị Hương

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022 1.000 hủ

87

Rượu Đông 

Trùng Hạ Thảo – 

Quê Nhà

4 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Gò Công 

Tây
11/1/2022

88
Củ Cải Chua 

Ngọt
3 sao

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

tx Gò 

Công
11/1/2022 100 hũ

89
Củ Cải Trắng 

Muối Củ
3 sao

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

tx Gò 

Công
11/1/2022 500kg

90
Củ Cải Trắng 

Muối Sợi
3 sao

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

tx Gò 

Công
11/1/2022 500kg

91
Trà Túi Lọc 

Ngọc Hưng
3 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Cai Lậy 11/1/2022 11,000

92
Trà Tâm Sen 

Ngọc Hưng
3 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Cai Lậy 11/1/2022 11,000

0919843747

https://cucaithanhvangocong.com/

Huỳnh Thị 

Thanh Vân

Thửa đất số 225, ấp Sơn 

Qui A, xã Tân Trung, thị 

xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang

Cơ sở sản xuất 

Trần Thị Ngọc 

Ngân 

Công ty TNHH 

Xuất Nhập Khẩu 

NTV 

0898208484 - 0903803603 

ntvvn2018.kdtv@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hồng Trang 

ấp Tân Phong, xã Tân 

Lập 2, huyện Tân Phước

0919872743

http://dongtrunghathaothienan.com/
Trần Thị Luôn

Ấp Phú Quý, xã Vĩnh 

Hựu, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH 

Đông Trùng Hạ 

Thảo Thiên Ân 

Công Ty Trà Túi 

Lọc Ngọc Hưng

0918055166 

trangochung@gmail.com

Nguyễn Ngọc 

Sáu

ấp Tân Thái, xã Tân 

Phong, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang



93
Trà Dưỡng Nhan 

Ngọc Hưng
3 sao 

QĐ số 68/QĐ-

UBND ngày 

11/01/2022

Cai Lậy 11/1/2022 11,000

94
Nước yến linh 

chi
4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~18.000
chai

95 Nước yến sâm 4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~18.000
chai

96
Nước yến đông 

trùng hạ thảo
4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~18.000
chai

97
Tổ yến ăn liền 

nguyên vị
4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~20.000 
hộp

98
Sữa chua yến sấy 

thăng hoa
4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~10.000
hộp

99
Bánh flan yến 

sấy thăng hoa
4 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 ~10.000
hộp

100 Trà gan bôm bốp 3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 400 hộp 

101 Trà cốt vương 3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 400 hộp

102
Trà Vương Hùng 

Thảo HP

Cơ sở sản xuất 

TMDV Quốc tế 

Dược Vương Cung

615, ấp Bình Phong, xã 

Tân Mỹ Chánh, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

Lê Vương 

Quốc Hùng

0966.766.032

duocvuongcung.com
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 400 hộp 

103

Cơm rượu Mỹ 

Tho - Song 

Tuyền

3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022
2.000 hủ (650 

gr)

104

Nước cơm rượu 

Mỹ Tho - Song 

Tuyền

3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022
520 chai (500 

ml)

105
Nem huế đặc 

biệt
Cơ sở Loan Thảo

153 Phạm Hùng, xã 

Trung An, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang

Trương Thị 

Loan
0907 977 239 3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022 3 tấn

Năm 2022

0382 135 499

longtuyenphung.com
Cao Hữu Tài

Số 225, Khu phố 1, 

phường 9, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang

Cơ sở sản xuất 

Long Tuyền Phụng

0966.766.032

duocvuongcung.com

Lê Vương 

Quốc Hùng

615, ấp Bình Phong, xã 

Tân Mỹ Chánh, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

Cơ sở sản xuất 

TMDV Quốc tế 

Dược Vương Cung

Công ty TNHH TM 

DV Trí Sơn

1279, Quốc Lộ 50, xã 

Đạo Thạnh, thành phố 

Mỹ Tho

Bùi Băng Sơn

0816.778.777 

dntnsonkt@yahoo.com.vn; 

https://yensaotrison.com/

Công Ty Trà Túi 

Lọc Ngọc Hưng

0918055166 

trangochung@gmail.com

Nguyễn Ngọc 

Sáu

ấp Tân Thái, xã Tân 

Phong, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang



106

Điểm du lịch 

Vườn lan Thảo 

Nguyên

Điểm du lịch Vườn 

lan Thảo Nguyên

Số 03, Tổ 1, ấp Thới 

Thạnh, xã Thới Sơn, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

Lê Hoàng Sơn
0946 126 989

www. beez.vn
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Mỹ Tho 7/6/2022
6.000 

khách/tháng

107
Đông trùng hạ 

thảo Phú Quý

Công ty TNHH 

MTV Nông nghiệp 

công nghệ cao Phú 

Quý

ấp Kinh 12, xã Mỹ 

Phước Tây, thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Lê Minh 

Trường

0978 556 355

0766 666 807
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

tx Cai 

Lậy
7/6/2022 2000 hộp

108 Mắm tôm chà
Cơ sở sản xuất 

Mắm Bà Hai I

ấp Chợ Mới, xã Long 

Hoà, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thị 

Vẹn

0907 439 926

mamgocong.vn
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

tx Gò 

Công
7/6/2022 200kg

109 Mắm ruốc
Cơ sở sản xuất 

Mắm Bà Hai I

ấp Chợ Mới, xã Long 

Hoà, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thị 

Vẹn

0908 439 926

mamgocong.vn
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

tx Gò 

Công
7/6/2022 700kg

110 Khô gà cay 3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

tx Gò 

Công
7/6/2022 50 hũ

111 Thịt gà chà bông 3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

tx Gò 

Công
7/6/2022 50 hũ

112

Rượu GANOMA 

REGAL (Dược 

tửu) 35 độ

3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Gò Công 

Tây
7/6/2022 10.000 lít

113

Rượu nếp linh 

chi GANOMA 

26 độ

3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Gò Công 

Tây
7/6/2022 40.000 chai

114
Rượu trái cây 

CHERIST 10 độ.
3 sao

QĐ số 1854/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2022

Gò Công 

Tây
7/6/2022 1000 chai

115 Bánh tráng rế
Công ty TNHH 

Việt Như Ý 

Tổ 20, ấp 4, xã Tân 

Hưng, huyện Cái Bè

Nguyễn Minh 

Trí
02733 920 132 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 25 tấn

116
Chanh muối Kim 

Ngân
3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 1,6 tấn

117
Chanh muối 

Caca
3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 1,6 tấn

118
Chanh xí muội 

Kim Ngân
3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 1,6 tấn

Hộ kinh doanh Kim 

Ngân 

Số 06, tổ 2, ấp Nhất, xã 

Hòa Hưng, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang

Võ Hoàng Hy 0909 175 275

Công ty TNHH 

SXTMDV Nông 

Việt

Ấp Bình Tây, xã Thạnh 

nhựt, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang

Phạm Thị Kiều 

Trang

0903342312 Email: 

http://nongvietgroup.com/

HTX chăn nuôi và 

thủy sản Gò Công

ấp Cộng Lạc, xã Bình 

Đông, thị xã Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Quốc 

Kiệt

0364 400 993

gatagocong.com.vn



119
Bánh tét nhân 

chuối
3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 24 kg

120
Bánh tét nhân 

thập cẩm
3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 25 kg

121 Mật ong
Cơ sở nuôi ong mật  

(Đáo Mỹ Thuận)

18/7, ấp Thống, xã Hòa 

Hưng, huyện Cái Bè

Nguyễn Thanh 

Phúc
0378 103 104 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 416 kg

122 Khô bò
Hộ kinh doanh 

Quốc Cường 

Tổ 1, ấp Mỹ Phú A, xã 

Hậu Mỹ Phú, huyện Cái 

Bè

Đinh Quốc 

Cường
0945 670 644 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 83 kg

123
Sầu riêng đông 

lạnh

Công ty TNHH 

MTV trái cây Thủy 

Số 75, ấp Thái Hòa, xã 

An Thái Đông, huyện 

Cái Bè

Lê Thị Bích 

Thủy
0909 186 179 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cái Bè 11/3/2022 5 tấn

124 Lạp xưởng 
Hộ kinh doanh A 

Thạch 

ấp Phú Hòa, xã Phú 

nhuận, huyện Cai Lậy

Phạm Văn 

Thạch
0949 338 807 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cai Lậy 11/3/2022 1.2 tấn

125
Sầu riêng Ngũ 

Hiệp

Hợp tác xã sầu 

riêng Ngũ Hiệp

ấp Hòa Hảo, xã Ngũ 

Hiệp, huyện Cai Lậy

Huỳnh Tấn 

Lộc
0377 796 070 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Cai Lậy 11/3/2022 26 tấn

126
Mắm tôm chua 

hiệu Hải Văn

Hộ kinh doanh Cao 

Lâm Hải 

18 Đường 3/2, ấp Long 

Thạnh, xã Long Bình 

Điền, huyện Chợ Gạo

Hải Văn 0368 679 620 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Chợ Gạo 11/3/2022 600

127
Quả thanh long 

ruột đỏ HTP

Hợp tác xã Nông 

nghiệp sạch Hưng 

Thịnh Phát 

số 154, ấp Long Hòa xã 

Quơn Long huyện Chợ 

Gạo

Nguyễn Trung 

Quý
0919 831 055 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Chợ Gạo 11/3/2022 312 tấn

128
Quả thanh long 

ruột đỏ MTA
HTX Mỹ Tịnh An 

ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh 

An, huyện Chợ Gạo
Võ Chí Thiện 0907 358 758 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Chợ Gạo 11/3/2022 216 tấn

129 Mắm ruốc xào

Cơ sở sản xuất 

mắm hải sản Cô 

Hằng 

ấp Đèn Đỏ, xã Tân 

Thành, huyện Gò Công 

Đông

Đăng Văn Hải 0918 434 173 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Đông
11/3/2022 180 kg

130 Củ cải dầm
Cơ sở sản xuất thực 

phẩm Cánh Biển 

số 141, ấp Hiệp Trị, xã 

Phước Trung, huyện Gò 

Công Đông

Trương Minh 

Tâm
0812 390 790 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Đông
11/3/2022 1600 hủ

131 Mứt siro
Cơ sở sản xuất siro 

9 Vũ 

Số 222 ấp Giồng Lãnh 1, 

xã Tăng Hoà, huyện  Gò 

Công Đông

Nguyễn Trọng 

Phước
0393 295 321 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Đông
11/3/2022 83 hủ

132
Cơm cháy Cô 

Đèo

Hộ Kinh doanh 

Cơm cháy Cô Đèo 

Ấp Tân Hiệp, xã Tân 

Phú, thị xã Cai Lậy
Võ Thị Đèo 0911 850 436 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

tx Cai 

Lậy
11/3/2022 750 bịt

Hộ kinh doanh 

bánh tét Lệ Quyên 

Số 1776, đường kênh rau 

đắng, Tổ 9, ấp Mỹ 

Tường, xã Hậu Mỹ 

Trinh, huyện Cái Bè

Phạm Thị Lệ 

Quyên
0986 240 860



133
Rượu Cao trí Gò 

Công

Hộ kinh Doanh 

Liễu Thùy Trang 

ấp Thới An A, xã Long 

Vĩnh, huyện Gò Công 

Tây

Liễu Thùy 

Trang
0918 382 751 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 1,000 chai

134
Gà tre nguyên 

con làm sạch

Công Ty TNHH 

Gà Tre Thạnh Nhựt 

ấp Bình Trung, xã 

Thạnh Nhựt, huyện Gò 

Công Tây

Võ Thành Kiệt 0919 004 309 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 3.000 con

135
Chả lụa Phương 

Hạnh

Hộ kinh doanh 

Phương Hạnh 

ấp Thạnh An, xã Thạnh 

Trị, huyện Gò Công Tây

Trần Thị Mỹ 

Hạnh
0987 414 849 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 900 kg

136
Tấm thơm Thanh 

Yến

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

Vinh Hiển 

ấp Thạnh Phong xã Yên 

Luông Huyện Gò Công 

Tây

Huỳnh Văn 

Danh
0273 523 0436 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 8-10 tấn

137 Mắm Cá cơm 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 1 tấn

138 Mắm ruốc 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 3 tấn

139
Mắm ruốc xào sả 

ớt
4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 2 tấn

140 Măm tôm chua 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 1 tấn

141 Mắm tôm chà 4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Gò Công 

Tây
11/3/2022 500 kg

142

Yến chưng Đông 

trùng hạ thảo 

25%

4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022
~11.400

hũ

143

Yến chưng dành 

cho trẻ em – 

Hương yến 35%

4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022
~2.500

hũ

144

Yến chưng 

đường phèn 

35%.

4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022
~3.000

hũ

145

Yến chưng Đông 

trùng hạ thảo 

35%.

4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022
~2.500

hũ

146
Yến chưng Hồng 

sâm 35%.
4 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022
~2.500

hũ

Bùi Băng Sơn
1279 Quốc lộ 50, xã Đạo 

Thạnh, TP. Mỹ Tho

Công Ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ Trí Sơn 

0816.778.777 

dntnsonkt@yahoo.com.vn; 

https://yensaotrison.com/

Công ty TNHH 

Mắm Bà Hai Diễm 

ấp Bình Nhựt, xã Thành 

Công, huyện Gò Công 

Tây

Huỳnh Thị 

Diễm
0939 824 323



147 Dưa lưới

Hợp tác xã Sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ nông 

nghiệp sạch Mỹ 

121A, Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Mỹ Phòng, thành phố 

Mỹ Tho

Lê Thị Kim 

Chi
0978 480 948 3 sao

QĐ số 3076/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

Mỹ Tho 11/3/2022 50 tấn

148 Khóm sấy dẻo

Công ty TNHH SX-

TM-DV Bắc Mỹ 

Thuận

Số 347, ấp Hòa, xã Hòa 

Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị 

Phương Thy 

0909679709 Email: 

congtybacmythuan@gmail.com
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cái Bè 12/30/2022 83 tấn

149
Bột Sachi chích 

thảo
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022

150
Dầu ăn Sachi 

chích thảo
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022 833 lọ 100ml

151
Hạt Sachi chích 

thảo
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022
1,555 hộp 

450g

152
Sầu riêng trái 

tươi

Công ty TNHH 

Tâm Thùy

ấp Mỹ Hạnh A, xã Long 

Tiên, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang.

Trần Thanh 

Tâm

0985 302 150

Sauriengtamthuy.info
4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022

153
Sầu riêng trái 

tươi

Hợp tác xã Cẩm 

Sơn

ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang.

Phạm Văn 

Nuôi 0336 610 673 

4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022 330 tấn

154 Sầu riêng Dona

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hiệp 

Đức

ấp Hiệp Quới, xã Hiệp 

Đức, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang.

Huỳnh Minh 

Thiện
0989 756 738 4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Cai Lậy 12/30/2022 100 tấn

155
Lạp xưởng gia 

truyền

Hộ kinh doanh Tư 

Trung

tổ 7, ấp Phú Hưng, xã 

Phú Quý, TX. Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang.

Lê Thị Kim 

Ngân
0934 366 006 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

tx Cai 

Lậy
12/30/2022 830 kg

156
Rượu sâm mỹ 

30
0

Hộ kinh doanh 

Thành Phúc Phát

ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, 

TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang.

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm
0916 324 069 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

tx Cai 

Lậy
12/30/2022 25 chai

157 Dưa lưới
HTX nông nghiệp 

Thạnh Hòa

ấp Hòa Đông, xã Thạnh 

Hòa, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang.

Phan Thanh 

Phú
0909 699 775 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Tân 

Phước
12/30/2022 4 tấn

158 Giỏ bàng

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Tân 

Hòa Thành

ấp Tân Phú, xã Tân Hòa 

Thành, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang.

Đỗ Văn Oanh 0829 839 156 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Tân 

Phước
12/30/2022

38 cái

159 Rượu rắn 29
0 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022

ấp 5A, xã Phú Cường, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

quốc tế Nông Vinh

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất rượu 

Trại rắn Đồng Tâm

Lê Hữu Tình
0976 048 678

trairandongtam.com.vn
235 chai

Phạm Thành 

Vương
0989 442  207



160 Rượu chuối hột 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022

161 Mỡ trăn 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành 12/30/2022

162 Kem mỡ trăn 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022

163
Kem dưỡng da 

nghệ mỡ trăn
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022

164 Mật ong

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất thực 

phẩm Đồng Tâm

thửa đất số 18, ấp Tân 

Thuận B, xã Bình Đức, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

Trần Tuấn 

Lâm

0976 048 678

trairandongtam.com.vn
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022 458 chai

165
Điểm du lịch trại 

rắn Đồng Tâm

Trung tâm nuôi 

trồng nghiên cứu 

và chế biến dược 

liệu, cục hậu cần, 

quân khu 9 

ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đàm Huy 

Hoàng

0273 3853 204 

0273 3853 205

trairandongtam.com.vn

4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022 19.000 lượt

166
Rượu nếp đậu 

đen Xoài Hột
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022 3000 chai

167
Rượu nếp Xoài 

Hột
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022

1000 chai

168

Nước khoán 

thiên nhiên 

không ga Suối 

Xanh

Xí nghiệp Nước 

giải khát Suối Xanh 

- Công ty Lương 

thực Tiền Giang.

ấp Ngãi Lợi, xã Thân 

Cửu Nghĩa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiển Giang.

Mai Minh Trí
0273 385 7930

tigifood.com
4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Châu 

Thành
12/30/2022 1,6 triệu lít

169
Nước uống thiên 

nhiên LIVESRY

Công ty TNHH 

MTV Hải Sơn

Ấp Mỹ Lương, xã Mỹ 

Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang.

Đã tham gia đánh giá, 

phân hạng sản phẩm 

Trần Văn Kim 

Sơn

0273 3889 879 

haisontg.com
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Mỹ Tho 12/30/2022 113.000 lit

170
Bánh quy dừa 

truyền thống
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Chợ Gạo 12/30/2022

171

Bánh quy dừa 

mix nhân đậu 

phộng

3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Chợ Gạo 12/30/2022
0938 488 959 - 0908 622 927

banhquyduaxuanphuc.com

Huỳnh Thị Thy 

Thy

83 hộp 

250g/tháng

ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang.

thửa đất số 18, ấp Tân 

Thuận B, xã Bình Đức, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

399/3 ấp Bờ Xe, xã 

Thạnh Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang.

số 433, đường Trần 

Quốc Toản, khu phố 2, 

thị trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công Tây, 

tỉnh Tiền Giang.

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất rượu 

Trại rắn Đồng Tâm

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất mỹ 

phẩm Đồng Tâm

Hộ kinh doanh 

rượu đế nhà quê

Cơ sở sản xuất 

bánh quy dừa Xuân 

Phúc

Lê Hữu Tình
0976 048 678

trairandongtam.com.vn
235 chai

Nguyễn Thị 

Giang

0799 811 888

trairandongtam.com.vn
520 tuýt

Huỳnh Thị Hà 

Trâm
0914 707 007



172
Bánh quy dừa 

mix nhân thơm
3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Chợ Gạo 12/30/2022

173
Bánh mì tươi vị 

thanh long sữa

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất Thuận 

Nhất

thửa đất số 07, tờ bản đồ 

số 13, Ấp Long Hưng, 

xã Long Chánh, thị xã 

Gò Công, tỉnh Tiền 

Trần Văn 

Xuân
0983 963 088 3 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

tx Gò 

Công
12/30/2022 500 cái

174
Trà trái mãng 

cầu xiêm

Công ty TNHH 

TRAVIPHA

Số 0204 ấp Tân Lập, xã 

Tân Thạnh, huyện Tân 

Phú Đông

Lê Văn Thành
0919 698 800. Email: 

travipha2015@gmail.com
4 sao

QĐ số 3857/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022

Tân Phú 

Đông
12/30/2022 416 hộp

0938 488 959 - 0908 622 927

banhquyduaxuanphuc.com

Huỳnh Thị Thy 

Thy

83 hộp 

250g/tháng

số 433, đường Trần 

Quốc Toản, khu phố 2, 

thị trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công Tây, 

tỉnh Tiền Giang.

Cơ sở sản xuất 

bánh quy dừa Xuân 

Phúc

Phụ chú: Đến nay tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và công nhận 174 sản phẩm OCOP (năm 2019 công nhận 4 sản phẩm, năm 2020 công nhận 25 sản phẩm,  

năm 2021 công nhận 69 sản phẩm, năm 2022 là 76 sản phẩm, năm 2022), trong đó có 95 sản phẩm 4 sao và 79 sản phẩm 3 sao.

Số chủ thể tham gia OCOP: 69  trong đó, có 15 chủ thể là hợp tác xã, 22 doanh nghiệp và 32 hộ sản xuất kinh doanh, 19 nữ, 60 nam.


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-07T16:01:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 531/SCT-QLTM của SỞ CÔNG THƯƠNG




